




































1 2 3 4 5 6 7

A. TỔNG THU NSNN (I+II+III+IV) 27.870.900 24.265.000 16.566.671 14.524.242 59,4 120,6

I. THU XUẤT NHẬP KHẨU 506.000 458.175 90,5 206,1

1.Thuế XNK, TTĐB và BVMT hàng NK 114.700 90.447 78,9 182,4

2. Thuế GTGT hàng NK 391.300 367.728 94,0 212,9

II. THU NỘI ĐỊA 27.082.000 23.982.100 15.990.410 14.406.157 59,0 118,7

(Thu nội địa trừ tiền sử dụng đất; thu cổ tức và lợi 

nhuận sau thuế, XSKT)
15.260.000 13.870.100 11.535.884 10.584.242 75,6 159,9

(Thu nội địa trừ tiền sử dụng đất;  thu cổ tức và lợi 

nhuận sau thuế, XSKT, tiền thuê đất nộp 1 lần)
13.510.000 12.382.600 8.711.464 8.183.486 64,5 126,3

(Thu nội địa trừ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nộp 1 

lần)
13.932.000 12.804.600 8.962.376 8.434.397 64,3 125,5

1. Thu từ DNNN Trung ương 1.373.000 1.373.000 802.603 802.603 58,5 123,5

2. Thu từ DNNN địa phương 180.000 180.000 116.341 116.341 64,6 116,5

3. Thu từ DN có VĐT NN 570.000 562.000 505.114 505.114 88,6 113,7

4. Thu từ khu vực CTN ngoài QD 5.877.000 5.877.000 4.444.716 4.444.716 75,6 162,5

5. Lệ phí trước bạ 850.000 850.000 482.526 482.526 56,8 121,1

6. Thuế sử dụng đất NN 100 100 76 76 75,7 55,1

7. Thuế sử dụng đất phi NN 42.000 42.000 13.152 13.152 31,3 70,3

8. Thuế thu nhập cá nhân 1.490.000 1.490.000 791.493 791.493 53,1 88,9

9. Thuế bảo vệ môi trường 1.200.000 700.000 414.729 248.837 34,6 70,0

10. Thu phí và lệ phí 360.000 205.000 203.202 87.335 56,4 90,6

11. Tiền sử dụng đất 11.400.000 9.690.000 4.203.615 3.571.003 36,9 69,9

12. Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 2.000.000 1.700.000 3.003.751 2.553.195 150,2 648,9

Trong đó thu tiền thuê đất nộp 1 lần 1.750.000 1.487.500 2.824.420 2.400.757 161,4 903,1

NỘI DUNG THU

Dự toán HĐND tỉnh giao 

năm 2026

NSNN NSĐP

Đơn vị tính: triệu đồng

Thực hiện 6 tháng % so sánh 

NSNN NSĐP

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

(Kèm theo Báo cáo số  162/BC-UBND ngày 01/ 7/2026 của UBND tỉnh)

Cùng kỳDự toán



1 2 3 4 5 6 7

NỘI DUNG THU

Dự toán HĐND tỉnh giao 

năm 2026

NSNN NSĐP

Thực hiện 6 tháng % so sánh 

NSNN NSĐP Cùng kỳDự toán

13. Tiền bán, cho thuê nhà ở thuộc SHNN 23.000 23.000 652 652 2,8 5,9

14. Thu tại xã 112.900 112.900 23.950 23.950 21,2 41,0

15. Thu khác ngân sách tính cân đối 1.032.000 652.000 626.712 436.432 60,7 116,4

16. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 150.000 103.100 106.867 77.819 71,2 121,0

17. Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế 32.000 32.000 5.156 5.156 16,1 44,8

18. Thu từ hoạt động XSKT 390.000 390.000 245.756 245.756 63,0 106,0

III. THU VAY BÙ ĐẮP BỘI CHI 262.900 262.900 117.262 117.262 44,6 235,8

IV. THU VIỆN TRỢ 20.000 20.000 824 824 4,1 134,4



Tổng số

thu NSĐP

NS

tỉnh
NS xã

Tổng số

thu NSĐP

NS

tỉnh
NS xã

Tổng số

thu NSĐP

NS

tỉnh
NS xã

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Thu nội địa trên địa bàn 23.982.100 20.358.285 3.623.815 14.406.157 11.017.068 3.389.089 60,1 54,1 93,5

(Thu nội địa trừ tiền sử dụng đất; thu cổ 

tức và lợi nhuận sau thuế, XSKT)
13.870.100 11.907.785 1.962.315 10.584.242 8.973.307 1.610.935 76,3 75,4 82,1

(Thu nội địa trừ tiền sử dụng đất;  thu cổ 

tức và lợi nhuận sau thuế, XSKT, tiền 

thuê đất nộp 1 lần)

12.382.600 10.420.285 1.962.315 8.183.486 6.572.551 1.610.935 66,1 63,1 82,1

(Thu nội địa trừ tiền sử dụng đất, tiền 

thuê đất nộp 1 lần)
12.804.600 10.842.285 1.962.315 8.434.397 6.823.462 1.610.935 65,9 62,9 82,1

1. Thu từ DNNN Trung ương 1.373.000 1.373.000 802.603 802.352 250 58,5 58,4

2. Thu từ DNNN địa phương 180.000 180.000 116.341 105.514 10.827 64,6 58,6

3. Thu từ DN VĐT NN                        562.000 562.000 505.114 505.114 89,9 89,9

4. Thu từ khu vực CTN ngoài QD 5.877.000 4.390.619 1.486.381 4.444.716 3.121.403 1.323.313 75,6 71,1 89,0

5. Lệ phí trước bạ                                                   850.000 680.000 170.000 482.526 386.056 96.470 56,8 56,7

6. Thuế sử dụng đất NN 100 100 76 76

7. Thuế sử dụng đất phi NN 42.000 42.000 13.152 13.152 31,3 31,3

8. Thuế thu nhập cá nhân                                             1.490.000 1.355.500 134.500 791.493 725.245 66.248 53,1 53,5 49,3

9. Thuế bảo vệ môi trường 700.000 700.000 248.837 248.837 35,5 35,5

10. Thu phí và lệ phí                                                205.000 188.566 16.434 87.335 71.369 15.966 42,6 37,8 97,2

CHI TIẾT THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

( Phụ lục này là chi tiết phụ lục số 1) 

Đơn vị tính: triệu đồng

Nội dung

Dự toán NSĐP 2026 Thực hiện 6 tháng So sánh với dự toán (%)
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Tổng số

thu NSĐP
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NS xã

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nội dung

Dự toán NSĐP 2026 Thực hiện 6 tháng So sánh với dự toán (%)

11. Tiền sử dụng đất 9.690.000 8.028.500 1.661.500 3.571.003 1.792.849 1.778.154 36,9 22,3 107,0

12. Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 1.700.000 1.700.000 2.553.195 2.553.195 150,2 150,2

Trong đó thu tiền thuê đất nộp 1 lần 1.487.500 1.487.500 2.400.757 2.400.757 161,4 161,4

13. Tiền bán, cho thuê nhà ở thuộc SHNN 23.000 23.000 652 652 2,8 2,8

14. Thu tại xã                                          112.900 112.900 23.950 23.950 21,2 21,2

15. Thu khác ngân sách tính cân đối 652.000 652.000 436.432 375.770 60.663 66,9 57,6

a. Thu khác NSTW hưởng 45 45

b. Thu khác NSĐP hưởng 652.000 652.000 436.387 375.770 60.618 66,9 57,6

16. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 103.100 103.100 77.819 77.799 20 75,5 75,5

17. Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế 32.000 32.000 5.156 5.156 16,1 16,1

18. Thu từ hoạt động XSKT 390.000 390.000 245.756 245.756 63,0 63,0



Thu tiền sử 

dụng đất

Thu NSNN trừ 

tiền sử dụng 

đất

Thu tiền sử 

dụng đất

Thu NSNN trừ 

tiền sử dụng 

đất

Thu tiền sử 

dụng đất

Thu NSNN 

trừ tiền sử 

dụng đất

Tổng số 6.309.336    3.030.000    3.279.336      5.347.609    2.796.734    2.550.880        84,8           92,3            77,8             

1 Phường Quy Nhơn 519.177       170.000       349.177         461.717        217.842        243.875           88,9           128,1          69,8             

2 Phường Quy Nhơn Đông 277.487       148.000       129.487         179.246        101.391        77.854             64,6           68,5            60,1             

3 Phường Quy Nhơn Tây 119.627       68.000         51.627           61.592          17.299          44.293             51,5           25,4            85,8             

4 Phường Quy Nhơn Nam 294.590       15.000         279.590         338.707        162.608        176.098           115,0         1.084,1       63,0             

5 Phường Quy Nhơn Bắc 233.448       140.000       93.448           239.010        158.868        80.142             102,4         113,5          85,8             

6 Xã Nhơn Châu 217              -               217                270               275                  124,4         126,8           

7 Phường Bình Định 140.520       48.000         92.520           78.745          23.582          55.163             56,0           49,1            59,6             

8 Phường An Nhơn 181.176       138.000       43.176           107.163        83.303          23.860             59,1           60,4            55,3             

9 Phường An Nhơn Đông 169.003       140.000       29.003           75.277          56.595          18.682             44,5           40,4            64,4             

10 Xã An Nhơn Tây 53.143         26.000         27.143           33.389          22.653          10.736             62,8           87,1            39,6             

11 Phường An Nhơn Nam 85.444         38.000         47.444           45.329          17.476          27.853             53,1           46,0            58,7             

12 Phường An Nhơn Bắc 54.544         29.000         25.544           41.551          30.825          10.726             76,2           106,3          42,0             

13 Phường Bồng Sơn 100.747       58.000         42.747           121.889        95.770          26.119             121,0         165,1          61,1             

14 Phường Hoài Nhơn 76.072         51.000         25.072           57.121          41.735          15.386             75,1           81,8            61,4             

15 Phường Tam Quan 101.443       72.000         29.443           39.603          23.755          15.848             39,0           33,0            53,8             

16 Phường Hoài Nhơn Đông 46.182         28.000         18.182           27.509          15.982          11.527             59,6           57,1            63,4             

17 Phường Hoài Nhơn Tây 42.706         20.000         22.706           38.904          27.771          11.133             91,1           138,9          49,0             

18 Phường Hoài Nhơn Nam 45.521         23.000         22.521           25.349          13.056          12.294             55,7           56,8            54,6             

19 Phường Hoài Nhơn Bắc 98.723         48.000         50.723           63.203          33.925          29.278             64,0           70,7            57,7             

20 Xã Phù Cát 84.997         40.000         44.997           77.012          47.444          29.568             90,6           118,6          65,7             

21 Xã Xuân An 21.399         12.000         9.399             8.829            2.741            6.088               41,3           22,8            64,8             

22 Xã Ngô Mây 25.602         17.000         8.602             14.881          11.480          3.400               58,1           67,5            39,5             

23 Xã Cát tiến 127.246       105.000       22.246           175.062        163.184        11.878             137,6         155,4          53,4             

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 135 XÃ PHƢỜNG

Đon vị tính: triệu đồng

STT Xã, phƣờng

Dự toán 2026 Thực hiện 6 tháng So sánh thực hiện/dự toán

(Kèm theo Báo cáo số  162/BC-UBND ngày 01/ 7/2026 của UBND tỉnh)

Thu NSNN

Trong đó

Thu NSNN

Trong đó

Thu NSNN

Trong đó



Thu tiền sử 

dụng đất

Thu NSNN trừ 

tiền sử dụng 

đất

Thu tiền sử 

dụng đất

Thu NSNN trừ 

tiền sử dụng 

đất

Thu tiền sử 

dụng đất

Thu NSNN 

trừ tiền sử 

dụng đất

STT Xã, phƣờng

Dự toán 2026 Thực hiện 6 tháng So sánh thực hiện/dự toán

Thu NSNN

Trong đó

Thu NSNN

Trong đó

Thu NSNN

Trong đó

24 Xã Đề Gi 147.220       125.000       22.220           176.354        164.239        12.115             119,8         131,4          54,5             

25 Xã Hòa Hội 29.195         13.000         16.195           21.569          11.503          10.067             73,9           88,5            62,2             

26 Xã Hội Sơn 9.617           5.000           4.617             9.405            5.952            3.453               97,8           119,0          74,8             

27 Xã Phù Mỹ 143.537       103.000       40.537           86.274          62.061          24.213             60,1           60,3            59,7             

28 Xã An Lương 32.403         22.000         10.403           14.489          7.575            6.914               44,7           34,4            66,5             

29 Xã Bình Dương 46.730         32.000         14.730           21.753          10.074          11.679             46,6           31,5            79,3             

30 Xã Phù Mỹ Đông 37.972         31.000         6.972             4.449            610               3.839               11,7           2,0              55,1             

31 Xã Phù Mỹ Tây 31.137         25.000         6.137             10.648          5.624            5.024               34,2           22,5            81,9             

32 Xã Phù Mỹ Nam 48.643         30.000         18.643           19.720          10.345          9.375               40,5           34,5            50,3             

33 Xã Phù Mỹ Bắc 19.606         12.000         7.606             9.326            4.803            4.524               47,6           40,0            59,5             

34 Xã Tuy Phước 243.022       135.000       108.022         178.887        111.824        67.063             73,6           82,8            62,1             

35 Xã Tuy Phước Đông 102.581       61.000         41.581           50.743          29.961          20.782             49,5           49,1            50,0             

36 Xã Tuy Phước Tây 72.521         36.000         36.521           48.703          25.197          23.506             67,2           70,0            64,4             

37 Xã Tuy Phước Bắc 75.929         49.000         26.929           45.200          32.881          12.319             59,5           67,1            45,7             

38 Xã Tây Sơn 105.447       52.000         53.447           100.169        65.785          34.384             95,0           126,5          64,3             

39 Xã Bình Khê 59.878         49.000         10.878           14.939          6.045            8.894               24,9           12,3            81,8             

40 Xã Bình Phú 28.492         21.000         7.492             8.647            786               7.861               30,3           3,7              104,9           

41 Xã Bình Hiệp 26.283         16.000         10.283           13.205          6.090            7.115               50,2           38,1            69,2             

42 Xã Bình An 46.389         33.000         13.389           7.694            484               7.210               16,6           1,5              53,8             

43 Xã Hoài Ân 43.825         24.000         19.825           58.036          42.385          15.652             132,4         176,6          78,9             

44 Xã Ân Tường 10.402         3.000           7.402             7.716            2.111            5.606               74,2           70,4            75,7             

45 Xã Kim Sơn 4.089           1.000           3.089             4.925            3.127            1.798               120,4         312,7          58,2             

46 Xã Vạn Đức 27.738         22.000         5.738             14.615          9.963            4.653               52,7           45,3            81,1             

47 Xã Ân Hảo 5.482           1.000           4.482             28.837          25.631          3.207               526,0         2.563,1       71,5             

48 Xã Vân Canh 18.040         9.500           8.540             14.617          8.104            6.513               81,0           85,3            76,3             

49 Xã Canh Vinh 17.949         4.000           13.949           11.426          41                 11.385             63,7           1,0              81,6             

50 Xã Canh Liên 245              -               245                153               -               153                  62,6           62,6             

51 Xã Vĩnh Thạnh 22.355         11.000         11.355           7.743            2.103            5.640               34,6           19,1            49,7             

52 Xã Vĩnh Thịnh 4.596           2.000           2.596             2.160            307               1.853               47,0           15,4            71,4             



Thu tiền sử 

dụng đất

Thu NSNN trừ 

tiền sử dụng 

đất

Thu tiền sử 

dụng đất

Thu NSNN trừ 

tiền sử dụng 

đất

Thu tiền sử 

dụng đất

Thu NSNN 

trừ tiền sử 

dụng đất

STT Xã, phƣờng

Dự toán 2026 Thực hiện 6 tháng So sánh thực hiện/dự toán

Thu NSNN

Trong đó

Thu NSNN

Trong đó

Thu NSNN

Trong đó

53 Xã Vĩnh Quang 3.169           1.000           2.169             1.419            262               1.157               44,8           26,2            53,4             

54 Xã Vĩnh Sơn 15.363         -               15.363           9.398            156               9.243               61,2           60,2             

55 Xã An Hòa 16.352         4.000           12.352           9.751            419               9.332               59,6           10,5            75,6             

56 Xã An Lão 21.060         12.500         8.560             12.963          6.753            6.210               61,6           54,0            72,5             

57 Xã An Vinh 1.105           1.000           105                692               -               692                  62,7           -             659,4           

58 Xã An Toàn -               -               -                 173               -               173                  

59 Phường Pleiku 299.089       97.000         202.089         232.460        63.484          168.976           77,7           65,4            83,6             

60 Phường Hội Phú 183.297       85.000         98.297           225.909        110.792        115.116           123,2         130,3          117,1           

61 Phường Thống Nhất 116.053       39.000         77.053           115.095        45.529          69.565             99,2           116,7          90,3             

62 Phường Diên Hồng 165.261       25.000         140.261         150.836        48.134          102.702           91,3           192,5          73,2             

63 Phường An Phú 83.860         23.000         60.860           93.855          51.327          42.528             111,9         223,2          69,9             

64 Xã Biển Hồ 44.910         22.000         22.910           48.654          32.137          16.517             108,3         146,1          72,1             

65 Xã Gào 14.021         3.000           11.021           13.250          6.304            6.946               94,5           210,1          63,0             

66 Xã Đak Đoa 55.082         22.000         33.082           64.717          29.010          35.707             117,5         131,9          107,9           

67 Xã Kon Gang 11.805         3.000           8.805             20.836          7.208            13.629             176,5         240,3          154,8           

68 Xã Ia Băng 15.616         3.500           12.116           17.895          5.680            12.216             114,6         162,3          100,8           

69 Xã KDang 8.647           1.000           7.647             11.125          2.532            8.593               128,7         253,2          112,4           

70 Xã Đak Sơmei 2.557           200              2.357             1.872            160               1.712               73,2           80,1            72,6             

71 Xã Mang Yang 49.329         29.000         20.329           34.303          16.136          18.166             69,5           55,6            89,4             

72 Xã Lơ Pang 14.037         12.000         2.037             8.748            6.161            2.587               62,3           51,3            127,0           

73 Xã Kon Chiêng 1.350           500              850                1.545            524               1.020               114,4         104,9          120,0           

74 Xã Hra 3.396           500              2.896             4.667            2.710            1.956               137,4         542,1          67,6             

75 Xã Ayun 1.445           300              1.145             1.612            715               897                  111,6         238,3          78,4             

76 Phường An Khê 82.182         42.000         40.182           59.702          31.378          28.324             72,6           74,7            70,5             

77 Phường An Bình 34.761         15.000         19.761           26.440          14.701          11.739             76,1           98,0            59,4             

78 Xã Cửu An 11.322         3.000           8.322             11.212          4.033            7.179               99,0           134,4          86,3             

79 Xã Kbang 25.644         5.000           20.644           20.093          7.984            12.109             78,4           159,7          58,7             

80 Xã Kông Bơ La 3.318           700              2.618             3.706            1.562            2.144               111,7         223,2          81,9             

81 Xã Tơ Tung 1.426           300              1.126             1.331            647               684                  93,3           215,6          60,7             



Thu tiền sử 

dụng đất

Thu NSNN trừ 

tiền sử dụng 

đất

Thu tiền sử 

dụng đất

Thu NSNN trừ 

tiền sử dụng 

đất

Thu tiền sử 

dụng đất

Thu NSNN 

trừ tiền sử 

dụng đất

STT Xã, phƣờng

Dự toán 2026 Thực hiện 6 tháng So sánh thực hiện/dự toán

Thu NSNN

Trong đó

Thu NSNN

Trong đó

Thu NSNN

Trong đó

82 Xã Krong 195              -               195                268               42                 226                  137,2         115,8           

83 Xã Sơn Lang 4.221           1.000           3.221             3.291            1.224            2.066               78,0           122,4          64,1             

84 Xã Đak Rong 8.882           300              8.582             6.534            444               6.089               73,6           148,2          71,0             

85 Xã Kông Chro 15.041         3.500           11.541           18.442          8.444            9.997               122,6         241,3          86,6             

86 Xã Ya Ma 3.378           700              2.678             2.955            607               2.348               87,5           86,7            87,7             

87 Xã Chư Krey 2.323           1.000           1.323             2.314            505               1.809               99,6           50,5            136,8           

88 Xã SRó 784              100              684                1.267            516               751                  161,6         515,9          109,8           

89 Xã Đăk Song 634              100              534                1.086            156               930                  171,3         155,7          174,2           

90 Xã Chơ Long 1.375           300              1.075             1.104            379               725                  80,3           126,4          67,4             

91 Xã Chư Sê 69.532         10.000         59.532           130.056        15.666          114.390           187,0         156,7          192,1           

92 Xã Bờ Ngoong 14.654         9.000           5.654             8.406            3.561            4.845               57,4           39,6            85,7             

93 Xã Ia Ko 6.365           800              5.565             6.607            2.807            3.800               103,8         350,8          68,3             

94 Xã Al Bá 2.744           1.000           1.744             3.475            2.265            1.209               126,6         226,5          69,3             

95 Xã Chư Prông 38.043         17.500         20.543           31.167          6.870            24.297             81,9           39,3            118,3           

96 Xã Bàu Cạn 11.208         200              11.008           18.464          2.491            15.973             164,7         1.245,3       145,1           

97 Xã Ia Boòng 6.103           200              5.903             5.909            2.077            3.832               96,8           1.038,5       64,9             

98 Xã Ia Lâu 2.515           200              2.315             3.212            108               3.104               127,7         54,0            134,1           

99 Xã Ia Pia 3.356           200              3.156             5.959            1.187            4.772               177,6         593,7          151,2           

100 Xã Ia Tôr 10.926         200              10.726           13.015          3.354            9.661               119,1         1.677,2       90,1             

101 Xã Ia Púch 3.943           200              3.743             3.986            12                 3.974               101,1         6,2              106,2           

102 Xã Ia Mơ 1.009           300              709                788               10                 779                  78,1           3,2              109,8           

103 Phường Ayun Pa 32.828         15.000         17.828           15.850          2.891            12.958             48,3           19,3            72,7             

104 Xã Ia Rbol 2.290           1.000           1.290             1.943            680               1.264               84,9           68,0            98,0             

105 Xã Ia Sao 2.503           1.000           1.503             5.127            2.379            2.748               204,8         237,9          182,8           

106 Xã Phú Túc 31.942         12.000         19.942           21.621          10.009          11.613             67,7           83,4            58,2             

107 Xã Ia Dreh 2.796           1.500           1.296             1.939            1.210            730                  69,4           80,6            56,3             

108 Xã Ia Rsai 7.436           3.000           4.436             4.181            1.058            3.123               56,2           35,3            70,4             

109 Xã Uar 6.076           1.800           4.276             4.913            2.674            2.239               80,9           148,6          52,4             

110 Xã Đức Cơ 59.605         33.000         26.605           49.634          34.907          14.727             83,3           105,8          55,4             
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STT Xã, phƣờng

Dự toán 2026 Thực hiện 6 tháng So sánh thực hiện/dự toán

Thu NSNN

Trong đó

Thu NSNN

Trong đó

Thu NSNN

Trong đó

111 Xã Ia Dơk 3.114           500              2.614             8.647            1.348            7.299               277,7         269,5          279,2           

112 Xã Ia Krêl 9.099           2.000           7.099             55.299          47.832          7.467               607,7         2.391,6       105,2           

113 Xã Ia Pnôn 1.021           300              721                1.495            740               755                  146,4         246,8          104,7           

114 Xã Ia Dom 8.372           2.500           5.872             16.367          1.119            15.248             195,5         44,8            259,7           

115 Xã Ia Nan 5.787           1.000           4.787             5.880            1.210            4.670               101,6         121,0          97,6             

116 Xã Ia Grai 25.234         15.000         10.234           57.052          14.457          42.596             226,1         96,4            416,2           

117 Xã Ia Krái 10.304         2.000           8.304             16.351          6.538            9.813               158,7         326,9          118,2           

118 Xã Ia Hrung 69.496         20.000         49.496           152.843        44.302          108.541           219,9         221,5          219,3           

119 Xã Ia Chia 1.522           100              1.422             2.282            1.012            1.270               149,9         1.012,0       89,3             

120 Xã Ia O 2.006           300              1.706             1.485            216               1.269               74,0           72,0            74,4             

121 Xã Ia Ly 5.029           700              4.329             4.615            1.697            2.917               91,8           242,5          67,4             

122 Xã Chư Păh 29.095         13.000         16.095           14.202          5.864            8.338               48,8           45,1            51,8             

123 Xã Ia Khươl 9.278           2.000           7.278             5.894            2.141            3.753               63,5           107,0          51,6             

124 Xã Ia Phí 6.212           1.500           4.712             5.688            2.016            3.672               91,6           134,4          77,9             

125 Xã Pờ Tó 4.092           1.000           3.092             2.717            555               2.163               66,4           55,5            69,9             

126 Xã Ia Pa 10.930         2.000           8.930             7.634            1.592            6.042               69,8           79,6            67,7             

127 Xã Ia Tul 3.297           1.500           1.797             2.723            1.593            1.130               82,6           106,2          62,9             

128 Xã Đak Pơ 14.051         6.000           8.051             6.969            1.182            5.787               49,6           19,7            71,9             

129 Xã Ya Hội 19.224         2.500           16.724           23.388          5.817            17.571             121,7         232,7          105,1           

130 Xã Phú Thiện 27.479         13.000         14.479           17.249          8.832            8.417               62,8           67,9            58,1             

131 Xã Chư A Thai 5.875           2.000           3.875             9.201            5.676            3.525               156,6         283,8          91,0             

132 Xã Ia Hiao 4.479           1.500           2.979             3.739            1.169            2.570               83,5           77,9            86,3             

133 Xã Chư Pưh 18.819         9.500           9.319             18.301          4.438            13.863             97,2           46,7            148,8           

134 Xã Ia Le 6.083           1.000           5.083             9.381            2.520            6.861               154,2         252,0          135,0           

135 Xã Ia Hrú 10.937         2.000           8.937             16.670          2.999            13.671             152,4         149,9          153,0           



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TỔNG CHI NSĐP 45.122.058 23.738.769 21.383.289 17.505.362 7.340.185 10.165.177 38,8 30,9 47,5

I. Tổng Chi đầu tƣ phát triển 12.087.800 9.910.630 2.177.170 3.675.000 2.665.401 1.009.598 30,4 26,9 46,4

1. Chi đầu tư xây dựng vốn trong nước      1.718.900 1.203.230 515.670 780.866 540.731 240.134 45,4 44,9 46,6

2. Chi ĐT từ nguồn thu tiền sử dụng đất 9.690.000 8.028.500 1.661.500 2.376.652 1.769.664 606.988 24,5 22,0 36,5

3. Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết                                        390.000 390.000 172.838 172.838 44,3 44,3

4. Chi từ nguồn thu vay để bù đắp bội chi 262.900 262.900 151.530 151.530 57,6 57,6

5. Chi đầu tư từ các nguồn khác 26.000 26.000 193.115 30.638 162.477 742,7 117,8

II. Chi thƣờng xuyên 25.625.233 9.777.927 15.847.306 12.624.983 4.173.405 8.451.579 49,3 42,7 53,3

1. Chi sự nghiệp kinh tế               2.020.707 1.154.172 866.535 1.287.403 773.964 513.440 63,7 67,1 59,3

2. Sự nghiệp bảo vệ môi trường 604.253 435.237 169.016 134.193 103.961 30.233 22,2 23,9 17,9

3. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy

nghề
11.772.407 1.950.192 9.822.215 5.283.506 874.436 4.409.070 44,9 44,8 44,9

4. Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình                         2.773.014 2.773.014 1.540.263 1.297.544 242.719 55,5 46,8

5. Chi sự nghiệp khoa học-công nghệ, đổi mới 

sáng tạo và chuyển đổi số
474.741 454.491 20.250 49.912 46.605 3.307 10,5 10,3 16,3

6. Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin                                 416.526 333.501 83.025 147.078 91.643 55.435 35,3 27,5 66,8

7. Chi sự nghiệp phát thanh-truyền hình                                   133.892 97.772 36.120 40.021 27.650 12.371 29,9 28,3 34,2

8. Chi sự nghiệp thể dục - thể thao                                           165.382 125.982 39.400 53.195 38.164 15.031 32,2 30,3 38,2

9. Chi đảm bảo xã hội                                                1.666.172 454.693 1.211.479 1.103.956 103.580 1.000.376 66,3 22,8 82,6

10. Chi quản lý hành chính                                           4.375.449 1.349.108 3.026.341 2.425.783 533.769 1.892.014 55,4 39,6 62,5

11. Chi an ninh                                350.046 130.381 219.665 122.363 39.642 82.721 35,0 30,4 37,7

12. Chi quốc phòng 698.457 412.266 286.191 414.911 220.568 194.343 59,4 53,5 67,9

13. Chi khác ngân sách                             174.187 107.118 67.069 22.398 21.879 519 12,9 20,4 0,8

III. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 2.760 2.760

IV. Dự phòng 764.724 445.190 319.534

V. Chi trả nợ lãi, phí vay 44.600 44.600 10.630 10.630 23,8 23,8

VI. Chi từ nguồn thu viện trợ 20.000 20.000

VII. Chi theo mục tiêu 6.576.941 3.537.662 3.039.279 1.194.749 490.749 704.000 18,2 13,9 23,2

NỘI DUNG CHI

Dự toán HĐND tỉnh năm 2026
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So sánh thực hiện/dự toán

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

Đơn vị tính: triệu đồng

(Kèm theo Báo cáo số  162/BC-UBND ngày 01/ 7/2026 của UBND tỉnh)
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